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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN NHO QUAN 
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Bản án số:   30 / 2017/ HSST 

Ngày 19 / 05/ 2017 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NHO QUAN - TỈNH NINH BÌNH 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán -  Chủ toạ phiên toà:  Ông  Nguyễn Đức Hiệp 

Các Hội thẩm nhân dân:             1. Ông  Nguyễn Văn Phiếu .   

                                                       2. Bà Dương Thị Huyền  .           

Thư ký ghi biên bản phiên toà: Ông Nguyễn Văn Bình -  Thư ký Toà án 

nhân dân huyện Nho Quan . 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nho Quan tham gia phiên toà: 

Ông  Trần Văn Long  – Kiểm sát viên. 

 Ngày 19  tháng 5  năm 2017 tại Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Phú Sơn, huyện 

Nho Quan xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 35 / 2017/ HSST ngày 05  tháng 

05 năm 2017 đối với bị cáo:  

Bùi Văn M, sinh năm 1995,  tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình; trú tại: 

Thôn ĐB, xã QL, huyện N, tỉnh Ninh Bình;  Dân tộc: Mường; Tôn giáo: Thiên 

chúa giáo; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 8/10; con ông Bùi Văn 

Môn và bà Bùi Thị Sáng ; chưa có vợ, con; Tiền án, Tiền sự: Không ; Bị cáo bị b t 
tạm gi  t  ngày 18/1/2017 chuyển tạm giam ngày 22/1/2017. Hiện đang bị tạm 

giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình. Có mặt. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan : 

         1.  Anh Đặng Văn N, sinh năm 1982; trú tại Phố 5, phường Đ T, thành phố 

NB, tỉnh Ninh Bình . V ng mặt. 

         2 . Anh  Bùi Tân M, sinh năm 1990; trú tại: Thôn ĐB, xã QL, huyện Nho 

Quan, tỉnh Ninh Bình . Có mặt. 
NHẬN THẤY 

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Nho Quan truy tố về hành vi phạm 

tội như sau: Bùi Văn M là người nghiện ma tuý nên khoảng 07 giờ 30 phút ngày 

18/1/2017 Bùi Văn M đi đến khu vực hồ Đồng Liềm thuộc xã Quỳnh Lưu, huyện 

Nho Quan mua 01 gói heroine với giá 200.000 đồng của một người thanh niên ( M 

không biết tên, tuổi, địa chỉ) sau khi mua được heroine  M đã lấy ra một nửa để sử 

dụng, số heroine còn lại  M cất vào trong bao thuốc lá cầm theo người với mục 

đích có người hỏi mua sẽ bán để kiếm lời. Đến khoảng 09 giờ cùng ngày, Bùi Văn 

Mvà Bùi Văn Tuyển ở thôn ĐB, xã QL, huyện Nho Quan cùng nhau đi ăn sáng tại 

khu vực ngã ba Anh Trỗi thuộc xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan thì gặp anh Đặng 

Văn N đi đến gặp  M và hỏi  M xem có biết ai bán ma túy không để N mua 
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200.000 đồng.  M bảo N “em có một ít anh có lấy không”? N trả lời “vậy em bán 

cho anh”. Sau đó, N đưa cho  M 200.000 đồng.  M đưa cho N một gói heroine 

được gói ngoài bằng giấy báo. Sau khi nhận gói heroine của  M đưa, N hẹn  M nếu 

chiều còn heroine thì mang ra đây để bán cho N.  M nói với N không biết có không 

và hẹn N đợi ở khu vục ngã ba Anh Trỗi khoảng t  16 giờ đến 16 giờ 30 nếu 

không thấy  M đến thì về. Đặng Văn N sau khi mua được heroine đã đem đi sử 

dụng hết. 

Đến khoảng 15 giờ 30 phút ngày 18/01/2017, Bùi Văn Mvà Bùi Văn H ở 

thôn Đồng  Bài, xã QL, huyện Nho Quan rủ nhau đi chơi. Bùi Văn H điều khiển xe 

mô tô nhãn hiệu Wave alpha biển kiểm soát 35N1- 074.42 của  M đi đến khu vực 

hồ Đồng Liềm thuộc xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan thì  M bảo Hải d ng xe lại  

M xuống xe đi bộ đến gặp và hỏi mua 03 gói heroine với giá  900.000 đồng của 

một người nam thanh niên ( M không biết tên, tuổi, địa chỉ) đang đứng ở đường, 

sau khi mua được heroine Bùi Văn M đã bảo Hải chở  M đến khu vực đồi thông thì  

M bảo Hải d ng xe và lấy ra 1 nửa(1/2) gói heroine rủ Hải cùng sử dụng chung. 

Hải đồng ý cùng sử dụng với  M bằng hình thức hít. Sau khi sử dụng xong  M và 

Hải đi về nhà  M. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày  M đã đem theo 03 gói 

heroine(1 gói còn 1/2) mục đích đến vực ngã ba Anh Trỗi, xã Quỳnh Lưu, huyện 

Nho Quan để bán heroine cho N như đã hẹn t  sáng nên  M nói với Hải chở  M 

đến khu vực ngã ba Anh Trỗi, xã Quỳnh Lưu để mua thuốc tân dược. Hải điều 

khiển xe mô tô nhãn hiệu Wave alpha biển kiểm soát 35N1- 074.42 chở  M đến 

khu vực ngã ba Anh Trỗi, xã Quỳnh Lưu thì gặp Đặng Văn N.  M xuống xe đi đến 

chỗ N, N hỏi  M “Còn ma túy không bán cho anh 300.000 đồng.  M trả lời “Có 

một ít”. N đưa cho  M 300.000đồng,  M cầm tiền và đưa cho N 02 gói heroine 

được gói ngoài bằng mảnh giấy báo. Khi N v a cầm 02 gói heroine trên tay thì bị 

tổ công tác của phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Ninh 

Bình phối hợp với Công an xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan b t quả tang. Thu gi  

của N 02 gói heroine được gói ngoài bằng giấy báo bên trong là chất bột dạng cục 

màu tr ng, N khai nhận 02 gói chất bột dạng cục mầu tr ng là heroine v a mua của  

M để sử dụng. Thu của Bùi Văn M01 gói nhỏ được gói ngoài bằng giấy bạc mầu 

vàng bên trong có chứa chất bột dạng cục mầu tr ng và số tiền 300.000 đồng là 

tiền  M v a bán heroine cho N, ngoài ra còn thu gi  của  M 01 xe mô tô nhãn hiệu 

Wave alpha biển kiểm soát 35N1- 074.42. 

Cân xác định trọng lượng 02 gói chất bột dạng cục mầu tr ng thu gi  của 

Đặng Văn N có tổng trọng lượng 0,0475 gam  ký hiệu M1, 01 gói chất bột mầu 

tr ng thu gi  của Bùi Văn Mcó trọng lượng 0,1221 gam kí hiệu M2 để trưng cầu 

giám định về khối lượng và loại chất ma túy.  

Tại bản kết luận giám định số 55/GĐMT ngày 20/1/2017 của Phòng kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Ninh Bình kết luận: Mẫu chất bột dạng cục mầu trắng ký 

hiệu M1 gửi tới giám định có khối lượng 0,0475 gam; M2 có khối lượng 0,1221 

gam đều là chất ma túy loại Heroine . 

Tại bản cáo trạng số 34 / CT-VKS ngày 04 tháng 5 năm 2017, Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Nho Quan đã truy tố:  Bùi Văn M ra trước Toà án nhân dân huyện 

Nho Quan để xét xử về tội “ Mua bán trái phép chất ma túy”. Áp dụng Điều 194 

khoản 2 điểm b Bộ luật hình sự.  
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Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát luận tội đối với bị cáo, gi  nguyên 

quyết định truy tố như cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Bùi 

Văn M phạm tội“ Mua bán trái phép chất ma túy”.  

Áp dụng điều 194 khoản 2 điểm b; các điểm o, p khoản 1 Điều 46 của Bộ 

luật hình sự 1999; khoản 3 Điều 7 và các điểm r, s Điều 51 của Bộ luật hình sự 

2015; Nghị quyết 109 ngày 27/11/2015  và Nghị quyết 144 ngày 29/6/2016  của 

Ủy ban thường vụ quốc hội, xử phạt bị cáo t  07 năm tù đến 07 năm 06 tháng tù.  

Tịch thu tiêu hủy: 0,0305  gam heroine còn lại(sau giám định) thu gi  của  M và 

N. Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 300.000 đồng và truy thu số tiền 200.000 

đồng là tiền  M bán heroine cho Đặng Văn N .  

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, 

ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và nh ng người tham gia tố tụng khác,  

XÉT THẤY 

Lời khai của bị cáo Bùi Văn Mtại phiên toà phù hợp với bản cáo trạng, lời 

khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;  người làm chứng và các tài liệu 

điều tra có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, có đủ cơ sở kết luận:   

Bùi Văn Mlà người nghiện ma tuý nên khoảng 07 giờ 30 phút ngày 

18/1/2017 Bùi Văn Mđi đến khu vực hồ Đồng Liềm thuộc xã Quỳnh Lưu, huyện 

Nho Quan mua 01 gói heroine với giá 200.000 đồng của một người thanh niên,  

sau khi mua được Heroine  M đã lấy ra một nửa để sử dụng, số Heroine còn lại  M 

cất vào trong bao thuốc lá cầm theo người với mục đích có người hỏi mua sẽ bán 

để kiếm lời. Đến khoảng 09 giờ cùng ngày, Bùi Văn Mvà Bùi Văn Tuyển cùng 

nhau đi ăn sáng tại khu vực ngã ba Anh Trỗi thuộc xã Quỳnh Lưu thì gặp anh 

Đặng Văn N đến  M xem có biết ai bán ma túy không để N mua 200.000 đồng. N 

đưa cho  M 200.000 đồng.  M đưa cho N một gói heroine còn lại được gói ngoài 

bằng giấy báo. Sau khi nhận gói heroine của  M đưa, N hẹn  M nếu chiều còn 

heroine thì mang ra đây để bán cho N. Đặng Văn N sau khi mua được heroine đã 

đem đi sử dụng hết bằng hình thức tiêm trích.  

Đến khoảng 15 giờ 30 phút ngày 18/01/2017, Bùi Văn M và Bùi Văn H ở 

thôn Đ B, xã QL, huyện Nho Quan rủ nhau đi chơi. Bùi Văn H điều khiển xe mô tô 

nhãn hiệu Wave alpha biển kiểm soát 35N1- 074.42 của  M đi đến khu vực hồ 

Đồng Liềm thuộc xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan thì  M bảo Hải d ng xe lại  M 

xuống xe đi bộ đến gặp và hỏi mua 03 gói heroine với giá  900.000 đồng của một 

người nam thanh niên đang đứng ở đường, sau khi mua được heroine Bùi Văn M 

đã bảo Hải chở  M đến khu vực đồi thông lấy ra 1 nửa(1/2) gói heroine cùng Hải 

sử dụng chung bằng hình thức hít. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày  M đã 

đem theo 03 gói heroine(1 gói còn 1/2) mục đích đến vực ngã ba Anh Trỗi, xã 

Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan để bán heroine cho N như đã hẹn t  sáng. Hải điều 

khiển xe mô tô nhãn hiệu Wave alpha biển kiểm soát 35N1- 074.42 chở  M đến 

khu vực đã hẹn thì gặp Đặng Văn N. N đưa cho  M 300.000đồng,  M cầm tiền và 

đưa cho N 02 gói heroine được gói ngoài bằng mảnh giấy báo.  Khi N v a cầm 02 

gói heroine  trên tay thì bị tổ công tác của phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma 

túy Công an tỉnh Ninh Bình b t quả tang. Thu gi  của N 02 gói heroine được gói 

ngoài bằng giấy báo bên trong là chất bột dạng cục màu tr ng, N khai nhận 02 gói 

chất bột dạng cục mầu tr ng là heroine v a mua của  M để sử dụng. Thu của Bùi 
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Văn M 01 gói nhỏ được gói ngoài bằng giấy bạc mầu vàng bên trong có chứa chất 

bột dạng cục mầu tr ng và số tiền 300.000 đồng là tiền  M v a bán heroine cho N, 

ngoài ra còn thu gi  của  M 01 xe mô tô nhãn hiệu Wave alpha biển kiểm soát 

35N1- 074.42.  

Quá trình điều tra, Bùi Văn Mth a nhận hành vi bán trái phép chất ma túy cho 

Đặng Văn N 02 lần vào khoảng 09 giờ sáng 18/1/2017 và hồi 16 giờ 30 phút ngày 

18/1/2017. Sau đó đến ngày 23/3/2017,  M không th a nhận hành vi bán trái phép 

01 gói heroin cho Đặng Văn N vào khoảng 09 giờ sáng 18/1/2017 mà chỉ th a 

nhận hành vi bán trái phép chất ma túy cho Đặng Văn N bị b t quả tang hồi 16 giờ 

30 phút ngày 18/1/2017.  

Tại phiên tòa,  M đã th a nhận và khai đầy đủ về  hành vi bán ma túy bị b t 

quả tang vào buổi chiều và hành vi bán trái phép 01 gói heroin cho Đặng Văn N 

vào khoảng 09 giờ sáng 18/1/2017.   

Như vậy, Bùi Văn M đã hai lần bán Hêrôin cho Đặng Văn N là phạm tội 

“Mua bán trái phép chất ma túy”,  thuộc trường hợp phạm tội nhiều lần. Tội phạm 

và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 194 của Bộ luật hình sự 1999.  

Hành vi phạm tội của bị cáo  M là cố ý, không nh ng xâm hại đến chính sách 

độc quyền quản lý các chất ma tuý của Nhà nước mà còn gây mất trật tự xã hội; hơn 

n a, đây cũng là loại tội làm phát sinh nhiều loại tội phạm khác. Vì vậy cần buộc bị 

cáo phải chịu trách nhiệm nhiệm hình sự và chịu hình phạt cách ly ra khỏi đời sống 

xã hội một thời gian để giáo dục bị cáo trở thành công dân sống có ích cho gia đình 

và xã hội. 

Tuy nhiên khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử cần xem xét giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo vì bị cáo  M đã thành khẩn khai báo;  ăn năn hối cải; tự thú về 

hành vi phạm tội buổi sáng 18/01/2017, đó là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự tại các điểm o, p khoản 1 Điều 46 của Bộ luật hình sự 1999 và cũng là 03 

tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại các điểm r, s Điều 51 của Bộ luật hình sự 2015. 

Bị cáo  M không có tài sản riêng nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ 

sung đối với bị cáo. 

Trong vụ án này, kết quả điều tra không xác định được tên, tuổi, địa chỉ của 

người thanh niên đã bán hêrôin cho Bùi Văn M nên không có căn cứ để xử lý.   

Đối với Đặng Văn N là người nghiện ma tuý, đã 02 lần mua heroine của Bùi 

Văn Mđể sử dụng. Quá trình điều tra xác định hành vi của N chưa cấu thành tội 

phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính đối với Đặng Văn N là đúng pháp luật.  

Đối với Bùi Văn H là người đã chở  M và đi cùng  M trong quá trình  M đi 

mua và bán ma túy và là người cùng sử dụng chung heroine với  M. Trong quá 

trình điều tra đã xác định việc Bùi Văn M đi mua và bán ma túy Bùi Văn H đều 

không biết do đó Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính đối với Bùi Văn H về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy” là đúng pháp 

luật.  

Về xử lý vật chứng : Chiếc xe mô tô nhãn hiệu Wave alpha biển kiểm soát 

35N1- 074.42 Bùi Văn M sử dụng để đi mua và bán ma túy. Trong quá trình điều 

tra đã xác định là tài sản hợp pháp của anh  Bùi Tân M ở thôn ĐB, xã QL, huyện 

Nho Quan (anh trai  M) cho  M mượn. Anh Bùi Tân M không biết việc  Bùi Văn 

M sử dụng xe mô tô nhãn hiệu Wave alpha biển kiểm soát 35N1- 074.42 để đi mua 
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bán trái phép chất ma túy. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nho Quan đã 

trả lại cho anh Bùi Tân M là đúng pháp luật. 

Đối với 0,0305 gam heroine còn lại thu gi  của Bùi Văn Mvà Đặng Văn N, 

cùng toàn bộ vỏ bao gói niêm phong ban đầu được niêm phong trong một phong bì 

ghi số 55/GĐMT/2017 cần tịch thu tiêu hủy. Buộc  M phải nộp 200.000 đồng đã 

bán ma túy cho N sáng 18/01/2017 cùng với số tiền 300.000 đồng thu gi a của Bùi 

Văn M vào chiều 18/01/2017 để tịch thu sung quỹ nhà nước. 

Bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp 

luật. 

Vì các lẽ trên   

 

QUYẾT ĐỊNH   
 

1.  Tuyên bố  bị cáo Bùi Văn M phạm tội  “Mua bán trái phép chất ma 

túy”. 

  Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 194; các điểm o, p khoản 1 Điều 46 của Bộ 

luật hình sự 1999; khoản 3 Điều 7 và các điểm r, s Điều 51 của Bộ luật hình sự 

2015; Nghị quyết 109 ngày 27/11/2015  và Nghị quyết 144 ngày 29/6/2016  của 

Ủy ban thường vụ quốc hội.  Xử phạt bị cáo Bùi Văn M 7(bảy) năm tù. Thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính t  ngày  bị cáo bị b t tạm gi : 18 tháng 01 năm 

2017.   

2. Về xử lý vật chứng : Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự ; Điều 76 Bộ luật 

tố tụng hình sự. Tịch thu tiêu hủy 0,0305 (không phẩy không nghìn ba trăm linh 

năm) gam heroine còn lại thu gi  của Bùi Văn Mvà Đặng Văn N, cùng toàn bộ vỏ 

bao gói niêm phong ban đầu được niêm phong trong một phong bì ghi số 

55/GĐMT/2017. (Tình trạng vật chứng như biên bản giao nhận vật chứng gi a 

công an huyện Nho Quan và Chi cục Thi hành án  Dân Sự huyện Nho Quan ngày 

15 tháng 5 năm 2017)  
Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 300.000 đồng (ba trăm ngàn đồng)  thu 

gi   của Bùi Văn M(Căn cứ ủy nhiệm chi ngày 16/5/2017). 

Buộc Bùi Văn M phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) để tịch thu 

sung quỹ nhà nước.  

3. Về án phí: Áp dụng Điều 99 của Bộ luật tố tụng hình sự,  Điều 23, Điều 

26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Bùi Văn M phải nộp 200.000 đồng 

(hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm . 

Án xử công khai sơ thẩm. Bị cáo, Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể t  ngày tuyên án; 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan v ng mặt có quyền kháng cáo bản án 

trong thời hạn 15 ngày kể t  ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được 

niêm yết.   

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định của điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện tại điều 30 Luật thi hành án 

dân sự. 



 6 

  

 

 
                                                                                . 
 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh  ; 

- VKSND h NQ ; 

- Công an h NQ  ; 

- THADS  h NQ  ; 

- Sở tư pháp NB ; 

- Bị cáo;những người tham gia tố tụng ; 

- Lưu hồ sơ vụ án . 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

(Đã ký và đóng dấu) 

 
 

 
 

      Nguyễn Đức Hiệp 


